
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Vũ Duy Linh 09/10/2000 Nam SXCT 50111073 Ninh Bình Khám sức khỏe

2 M-2 Mai Thị Thủy Trang 26/04/2000 Nữ SXCT 50124069 Đắk Lắk Khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Xuân Thiệp 02/01/1989 Nam SXCT 51104648 Ninh Bình Khám sức khỏe

4 M-4 Đoàn Tiến Dũng 01/09/1986 Nam SXCT 51109640 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Mạnh Cường 16/01/1988 Nam SXCT 51100590 Hà Nội Khám sức khỏe

6 M-6 Phạm Văn Thắng 01/05/1986 Nam SXCT 51105084 Thanh Hóa Khám sức khỏe

7 M-7 Hà Văn Thành 12/01/1991 Nam SXCT 51110318 Quảng Trị Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Thanh Tùng 07/05/1990 Nam SXCT 51104771 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Văn Nhất 12/03/1994 Nam SXCT 51106134 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 M-10 Phạm Văn Doãn 21/11/1991 Nam SXCT 51104244 Ninh Bình Khám sức khỏe

11 M-11 Đoàn Trung Hiếu 21/09/2003 Nam SXCT 51105241 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 M-12 Vũ Văn Phong 27/05/1999 Nam SXCT 51100983 Hải Dương Khám sức khỏe

13 M-13 Hà Huy Hùng 19/03/1988 Nam SXCT 51108078 Nghệ An Khám sức khỏe

14 M-14 Ngô Văn Tuấn 10/07/1992 Nam SXCT 50119307 Quảng Bình Khám sức khỏe

15 M-15 Lê Trung Hiếu 28/12/2003 Nam SXCT 51103441 Quảng Ninh Khám sức khỏe

16 M-16 Ngô Văn Luân 25/02/2004 Nam SXCT 51104838 Thanh Hóa Khám sức khỏe

17 M-17 Lê Văn Long 21/02/2003 Nam SXCT 51105427 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Tuấn 10/04/2003 Nam SXCT 51107428 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Đào Xuân Thắng 19/01/1998 Nam SXCT 50124056 Đắk Lắk Khám sức khỏe

20 M-20 Hoàng Văn Dương 04/04/1996 Nam SXCT 50730477 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 M-21 Hoàng Văn Thảo 27/09/1997 Nam SXCT 51109002 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 M-22 Kiều Danh Hài 16/06/1992 Nam SXCT 51105319 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Văn Tuyên 04/07/1990 Nam SXCT 51103412 Quảng Ninh Khám sức khỏe

24 M-24 Đậu Minh Đức 16/04/1996 Nam SXCT 51108721 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Đại Phú 30/08/1995 Nam SXCT 51109991 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Hồ Văn Trường 05/04/2001 Nam SXCT 51100033 Hà Nội Khám sức khỏe

27 M-27 Võ Tuấn Vũ 21/06/1996 Nam SXCT 51109993 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Hoàng Đình Thắm 26/07/1992 Nam SXCT 91215883 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Văn Thảo 30/10/2001 Nam SXCT 51104098 Thái Bình Khám sức khỏe

30 M-30 Trương Văn Tuấn 10/09/1990 Nam SXCT 51106253 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Trần Văn Tuấn 16/10/2002 Nam SXCT 91215772 Nghệ An Khám sức khỏe

32 M-32 Trương Văn Trung 14/05/2001 Nam SXCT 51105181 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Văn Khánh 12/06/1997 Nam SXCT 51107251 Nghệ An Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Văn Tùng 19/05/1985 Nam SXCT 90900256 Lao động CBT Khám sức khỏe

35 M-35 Lò Đức Nam 20/02/1997 Nam SXCT 51103570 Sơn La Khám sức khỏe
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36 M-36 Nguyễn Đình Dũng 29/06/1996 Nam SXCT 51103657 Nam Định Khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Phú 30/04/2000 Nam SXCT 51101109 Hải Dương Khám sức khỏe

38 M-38 Đào Quốc Tuấn 09/11/1995 Nam SXCT 51106967 Nghệ An Khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Văn Toản 10/12/1994 Nam SXCT 51100107 Hà Nội Khám sức khỏe

40 M-40 Chu Văn Hoàn 07/03/2004 Nam SXCT 51102740 Bắc Giang Khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Anh Tú 09/08/2003 Nam SXCT 51102357 Phú Thọ Khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Dũng 20/10/1998 Nam SXCT 51108147 Nghệ An Khám sức khỏe

43 M-43 Lê Thị Tâm 02/09/1991 Nữ SXCT 50722912 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 M-44 Lê Thị Thu Linh 30/11/1990 Nữ SXCT 50707660 Phú Thọ Khám sức khỏe

45 M-45 Lưu Diệu Linh 10/10/1994 Nữ SXCT 50724629 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Thị Triều 18/11/1996 Nữ SXCT 50732142 Quảng Trị Khám sức khỏe

47 M-47 Phạm Thị Phương 15/10/1997 Nữ SXCT 50722843 Thanh Hóa Khám sức khỏe

48 M-48 Trần Thị Thu Hiền 27/06/1985 Nữ SXCT 50727359 Nghệ An Khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Văn Phụng 20/07/2000 Nam SXCT 51102446 Phú Thọ Khám sức khỏe

50 M-50 Hoàng Thuỳ Linh 02/03/1990 Nữ SXCT 50707215 Thái Nguyên Khám sức khỏe

51 M-51 Lê Văn Hải 09/08/1992 Nam SXCT 51104784 Thanh Hóa Khám sức khỏe

52 M-52 Cao Trung Hiếu 11/08/2004 Nam SXCT 51106468 Thanh Hóa Khám sức khỏe

53 M-53 Công Thế Trường 10/06/1996 Nam SXCT 51107237 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Văn Công 02/12/1992 Nam SXCT 51102970 Bắc Giang Khám sức khỏe

55 M-55 Đinh Văn Thành 15/10/1998 Nam SXCT 51103743 Nam Định Khám sức khỏe

56 M-56 Mai Văn Thanh 17/07/1997 Nam SXCT 51103665 Nam Định Khám sức khỏe

57 M-57 Phùng Tiến Quân 18/04/1996 Nam SXCT 51101095 Hải Dương Khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Quốc Đạt 16/07/2001 Nam SXCT 50113629 Thanh Hóa Khám sức khỏe

59 M-59 Phạm Hữu Tấn 23/04/2002 Nam SXCT 51112529 Kiên Giang Khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Bá Mong 01/09/1989 Nam SXCT 51109020 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Tiến Huấn 13/02/2002 Nam SXCT 51104992 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 02/07/1996 Nữ SXCT 91203979 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Văn Duy 30/03/1999 Nam SXCT 91207545 Nam Định Khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Trọng Sỹ 10/07/2002 Nam SXCT 51106187 Thanh Hóa Khám sức khỏe

65 M-65 Võ Trọng Sáng 01/03/1989 Nam SXCT 91214065 Nghệ An Khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Đức Toàn 04/12/2001 Nam SXCT 51100411 Hà Nội Khám sức khỏe

67 M-67 Trần Tiến Dũng 14/07/1991 Nam SXCT 51108704 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Dần 12/09/1986 Nam SXCT 51102749 Bắc Giang Khám sức khỏe

69 M-69 Đặng Toàn Quyết 20/05/1994 Nam SXCT 91204354 Phú Thọ Khám sức khỏe

70 M-70 Lê Văn Thiện 20/10/1996 Nam SXCT 51108156 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Xuân Trọng 10/07/1993 Nam SXCT 51109705 Quảng Bình Không khám sức khỏe

72 M-73 Hoàng Hồng Sơn 26/10/2001 Nam SXCT 51102060 Thái Nguyên Khám sức khỏe

73 M-74 Nguyễn Văn Bảo 10/07/1995 Nam SXCT 51108249 Nghệ An Không khám sức khỏe



74 M-75 Đinh Huy Hoằng 28/12/2001 Nam SXCT 51100899 Hải Dương Khám sức khỏe

75 M-76 Phạm Chiến Thắng 25/08/2001 Nam SXCT 51104262 Ninh Bình Khám sức khỏe

76 M-77 Hà Xuân Nghiệp 15/01/2004 Nam SXCT 51102464 Phú Thọ Khám sức khỏe

77 M-78 Nguyễn Mạnh Hùng 18/02/2004 Nam SXCT 51107345 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-79 Lê Ngọc Tiến 28/03/2001 Nam SXCT 51105805 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-80 Nguyễn Trọng Thái 13/07/2002 Nam SXCT 51108962 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

80 M-81 Nguyễn Văn Hoàng 07/01/2003 Nam SXCT 51105008 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-82 Hoàng Đình Phương 06/07/1988 Nam SXCT 51105255 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-83 Nguyễn Văn Hưng 21/06/1990 Nam SXCT 51106266 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-84 Trần Tiến Dũng 10/06/2004 Nam SXCT 51102644 Phú Thọ Khám sức khỏe

84 M-85 Nguyễn Văn Hiếu 03/01/2003 Nam SXCT 51107018 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-86 Nguyễn Tài Đức 16/08/2004 Nam SXCT 51105366 Thanh Hóa Khám sức khỏe

86 M-87 Nguyễn Văn Cường 15/06/1990 Nam SXCT 51105421 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-88 Nguyễn Văn Hà 30/12/1992 Nam SXCT 51106310 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-89 Đỗ Thị Thư 20/06/1997 Nữ SXCT 50113908 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-90 Lương Thị Huệ 22/10/2000 Nữ SXCT 50113331 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-91 Phan Thị Ái Thu 19/08/1993 Nữ SXCT 50121537 Quảng Nam Không khám sức khỏe

91 M-92 Nguyễn Viết Thực 10/12/1992 Nam SXCT 51108717 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 M-93 Trần Việt Đức 30/06/1995 Nam SXCT 51100699 Hải Phòng Khám sức khỏe

93 M-94 Lê Thị Hương 20/10/1990 Nữ SXCT 50724908 Thanh Hóa Khám sức khỏe

94 M-95 Đào Xuân Mạnh 07/04/2004 Nam SXCT 51105729 Thanh Hóa Khám sức khỏe

95 M-96 Đậu Vũ Hoàng 21/03/1987 Nam SXCT 51110316 Quảng Trị Không khám sức khỏe

96 M-97 ĐỖ ĐỨC TRUNG 16/06/1989 Nam SXCT 51101790 Lạng Sơn Khám sức khỏe

97 M-98 Trần Anh Phương 11/07/1996 Nam SXCT 51102474 Phú Thọ Khám sức khỏe

98 M-99 Trần Quốc Phong 19/05/1999 Nam SXCT 51108954 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

99 M-100 Trần Hồng Phong 19/11/1996 Nam SXCT 51102629 Phú Thọ Khám sức khỏe

100 M-101 Trương Việt Hoàng 03/09/2000 Nam SXCT 51100386 Hà Nội Khám sức khỏe

101 M-102 Đinh Quế Linh 04/12/1998 Nữ SXCT 50709643 Bắc Giang Khám sức khỏe

102 M-103 Trần Văn Uy 12/08/2001 Nam SXCT 51220029 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

103 M-104 Nguyễn Văn Thủy 20/08/1995 Nam SXCT 51106466 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-105 Vũ Hồng Sơn 25/06/1996 Nam SXCT 51104940 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-106 Đỗ Mạnh Sáng 07/11/1996 Nam SXCT 51102567 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

106 M-107 Lý Xuân Hùng 20/07/2003 Nam SXCT 51102211 Phú Thọ Khám sức khỏe

107 M-108 Nguyễn Xuân Nam 17/10/2003 Nam SXCT 51106211 Thanh Hóa Khám sức khỏe

108 M-109 Trần Quang Huy 28/02/1999 Nam SXCT 51107588 Nghệ An Khám sức khỏe

109 M-110 Bùi Khánh Dư 14/03/2000 Nam SXCT 51102207 Phú Thọ Khám sức khỏe

110 M-111 Hoàng Phương Nam 27/06/2001 Nam SXCT 51107423 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-112 Nguyễn Hải Sơn 06/09/2001 Nam SXCT 51107441 Nghệ An Không khám sức khỏe



112 M-113 Đào Văn Hải 13/05/2003 Nam SXCT 51102404 Phú Thọ Khám sức khỏe

113 M-114 Hoàng Hữu Hào 23/10/1995 Nam SXCT 51107424 Nghệ An Không khám sức khỏe

114 M-115 Nguyễn Văn Đức 03/11/1999 Nam SXCT 51102374 Phú Thọ Khám sức khỏe

115 M-116 Bùi Thị Hương 24/04/1992 Nữ SXCT 50724334 Thanh Hóa Khám sức khỏe

116 M-117 Phan Thị Thùy Linh 20/10/1996 Nữ SXCT 50124554 Đăk Nông Không khám sức khỏe

117 M-118 Hoàng Như Phúc 02/01/2002 Nam SXCT 51220011 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

118 M-119 Phạm Thành Nghiệp 05/08/2001 Nam SXCT 51220031 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

119 M-120 Nguyễn Trọng Tuấn 30/09/2002 Nam SXCT 51107808 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-121 Trần Văn Quế 04/11/1993 Nam SXCT 51105356 Thanh Hóa Khám sức khỏe

121 M-122 Võ Sỹ Thắng 28/12/1999 Nam SXCT 51107145 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-123 Lê Văn Thắng 02/07/2000 Nam SXCT 51106342 Thanh Hóa Khám sức khỏe

123 M-124 Võ Doãn Sơn 20/09/2001 Nam SXCT 91224094 Quảng Bình Khám sức khỏe

124 M-125 Nguyễn Đình Huy 16/11/1997 Nam SXCT 51101185 Hưng Yên Khám sức khỏe

125 M-126 Nguyễn Long Thành 12/11/1990 Nam SXCT 51108624 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-127 Nguyễn Xuân Tiến 26/10/1994 Nam SXCT 51107367 Nghệ An Không khám sức khỏe

127 M-128 Phan Văn Tý 23/09/1996 Nam SXCT 51111467 Đắk 
Nông Khám sức khỏe

128 M-129 Phí Tiến Minh 18/02/1990 Nam SXCT 51105322 Thanh Hóa Khám sức khỏe

129 M-130 Võ Khắc Anh 30/11/1983 Nam SXCT 91224256 Quảng Bình Khám sức khỏe

130 M-131 Đào Thị Thu Trang 03/08/2001 Nữ SXCT 50113734 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-132 Nguyễn Thị Mến 28/03/2000 Nữ SXCT 50116448 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-133 Phan Thanh Thự 27/04/1985 Nam SXCT 51101115 Hải Dương Khám sức khỏe
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